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I. Kế hoạch dạy học

       1. Phân phối chương trình


A.Khối 10

	STT/ TiẾT
	Bài học
	Số tiết
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	1
	BẢN ĐỒ

Bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ


	3


	Tuần 1

(6-12/9/2021
	Sử dụng bản đồ (có thể sử dụng At lát), máy chiếu  để học sinh dễ hình dung.
	- Phòng học 

	2
	Bài 4: Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ
	
	Tuần 1

(6-12/9/2021)


	
	

	3
	Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống
	
	Tuần 2

(13-19/9/2021)
	
	

	4
	VŨ TRỤ, HỆ QUẢ CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT

Bài 5: Vũ trụ. Hệ mặt trời và trái đất.
	3


	Tuần 2

(13-19/9/2021) 


	Quả địa cầu. tranh ảnh về Vũ Trụ, Trái Đất. Mô hình vận động của Trái Đất trong Hệ Mặt Trời, video hệ quả chuyển  động của Trái Đất . 

- Phóng to các hình trong SGK. Mô hình Trái Đất – Mặt Trời.
	- Trên lớp (phòng học)



	5
	VŨ TRỤ, HỆ QUẢ CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT (tt)

Bài 5: Vũ trụ. Hệ mặt trời và trái đất.

II. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của trái đất.


	
	Tuần 3

(20–26/9/2021)


	
	

	6
	Bài 6: Hệ quả chuyển động  xung quanh Mặt trời của Trái đất
	
	Tuần 3

(20–26/9/2021)
	
	

	7
	CẤU TRÚC TRÁI ĐẤT, NỘI LỰC

Câu 7: Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng
	2


	Tuần 4

(27/9 –03/10/2021
	Bài 7. - Mô hình cấu tạo Trái Đất. Hình ảnh, sơ đồ các cách tiếp xúc của các mảng kiến tạo.

Bài 8. - Tranh ảnh, vi deo  thể hiện tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất.

Bài 10.  - Bản đồ các mảng kiến tạo, các vùng động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên thế giới. GV yêu cầu HS chuẩn bị 4 lược đồ trống Thế Giới, 
	- Phòng học .

	8
	Bài 8: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất 

Bài 10: Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và vùng núi trẻ trên bản đồ
	
	Tuần 4

(27/9 –03/10/2021)


	
	

	9
	NGOẠI LỰC

Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
	2


	Tuần 5

(04-10/10/2021)
	
	

	10
	Bài 9(tiếp theo) Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
	
	Tuần 5

(04-10/10/2021)
	Tranh ảnh, video về các dạng địa hình do tác động của nước, gió, sóng biển, băng hà tạo hình, máy chiếu.

	- Trên lớp (phòng học). 



	11
	Bài 11: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất
	1
	Tuần 6

(11-17/10/2021)
	Cần sử dụng máy chiếu, các clip, hình ảnh, tư liệu mới liên quan đến nội dung Khí quyển.


	

	12
	Bài 12: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính.
	1
	Tuần 6

(11-17/10/2021)
	- Phóng to hình trong SGK, máy chiếu, các clip, hình ảnh, tư liệu mới liên quan đến nội dung.
	-Trên lớp (phòng học) 



	13
	Bài 13: Sự ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa
	1
	Tuần 7

(18-24/10/2021)
	 - Bản đồ phân bố lượng mưa trên thế giới, 

- Bản đồ Khí hậu thế giới. Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của một số kiểu khí hậu trên thế giới. 

Máy chiếu, các clip, hình ảnh liên quan đến nội dung bài học.
	-Trên lớp (Phòng học)



	14
	Bài 14: Thực hành

Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu.
	1
	Tuần 7

(18-24/10/2021)

 
	Khai thác bản đồ, lược đồ, bảng số liệu, máy chiếu. 

- Cần sử dụng máy chiếu, các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học. 
	-Trên lớp (phòng học). 



	15
	Ôn tập giữa kỳ 1
	1
	Tuần 8

(25-31/10/2021)
	- Theo ma trận

- Có thể dùng sơ đồ tư duy, hoặc tổ chức trò chơi để nắm kỹ các từ chìa khóa.

-Sử dụng máy chiếu hiển thị bộ đề tham khảo cho HS thực hành
	- Trên lớp (phòng học). 

	16
	Kiểm tra giữa kỳ 1
	1
	Tuần 8

(25-31/10/2021)
	Đề chung cho toàn khối
	Trên lớp 

	17
	Bài 15: Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất
	1
	Tuần 9

(01–07/11/2021
	- BĐ Khí hậu thế giới. BĐ tư nhiên thế giới.

- Phóng to hình SGK. Máy chiếu, các hình ảnh, tư liệu mới liên quan đến nội dung bài học.
	Trên lớp 

	18
	Bài 16: Sóng. Thủy triều. Dòng biển
	1
	Tuần 9

(01–07/11/2021)
	- Phóng to hình SGK, Bản đồ các dòng biển trên thế giới . Yêu cầu học sinh về nhà xem video về sóng, thủy triều, dòng biển và hoàn thành nội dung theo yêu cầu GV giao.
	-Trên lớp (phòng học).



	19
	Bài 17 +18: Thổ nhưỡng quyển và sinh quyển.
	1
	Tuần 10

(08 –14/11/2021
	- Hộp mẫu đất. Tranh ảnh tác động của con người tới đất.

- Tranh ảnh, vi deo về thực vật ở một số đới tự nhiên. Máy chiếu, sơ đồ tư duy.
	- Trên lớp (phòng học)

	20
	Bài 19: Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất.
	1
	Tuần 10

(08 –14/11/2021)
	- BĐ Các kiểu thảm thực vật và các nhóm đất chính trên thế giới.

- Cần liên hệ đến địa phương để nắm rõ các kiến thức của bài học.
	- Trên lớp (phòng học)

	21
	MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÝ

Bài 20: Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí.
	2


	Tuần 11

(15-21/11/2021)
	- Phóng to sơ đồ lớp vỏ địa lí của Trái Đất. Tranh ảnh về sự tàn phá rừng, đất bị xói mòn, lũ lụt.

Máy chiếu, sơ đồ tư duy.

- Phóng to các hình SGK. Bản đồ Các kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính trên thế giới.
	-Trên lớp (phòng học). 

	22
	Bài 21: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới.
	
	Tuần 11

(15-21/11/2021)


	
	- Trên lớp (phòng học). 



	23


	ĐỊA LÝ DÂN CƯ

Bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số


	3


	Tuần 12

(22-28/11/2021) 
	Bài 22. - BĐ Phân bố dân cư và đô thị trên thế giới. Biểu đồ tỉ suất sinh và tỉ suất tử thô.

Bài 23: - BĐ Phân bố dân cư và đô thị lớn trên thế giới. Phóng to hình SGK.

Bài 24, 25. : - BĐ Phân bố dân cư và đô thị lớn trên thế giới, bản đồ tự nhiên thế giới, tranh ảnh một số vùng tự nhiên trên thế giới để làm rõ kiến thức bài 24,25.
	- Trên lớp (phòng học)



	24
	Bài 23: Cơ cấu dân số


	
	Tuần 12

(22-28/11/2021)
	
	Trên lớp 

	25
	Bài 24: Sự phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa

Bài 25: Thực hành Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới

Bài 25. Hướng dẫn HS về nhà tự làm bài thực hành.
	
	Tuần 13

(29/11 –05/12/2021
	
	Trên lớp 

	26
	Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế
	1
	Tuần 13

(29/11 –05/12/2021
	- Sơ đồ các nguồn lực và cơ cấu nền kinh tế, biểu đồ cơ cấu kinh tế.

- Nếu có bài giảng elearning thì nên sử dụng phương pháp lớp học đảo ngược càng tốt (vì nội dung hơi trừu tượng)
	Trên lớp 

	27
	NÔNG NGHIỆP

Bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
	3


	Tuần 14

(06-12/12/2021)
	- Bài 27. Máy chiếu, một số hình ảnh minh họa về các vùng nông nghiệp điển hình, về sử dụng tiến bộ KH – KT trong nông nghiệp và các hình thức TCLTNN.

- Bài 28, 29: BĐ Nông nghiệp thế giới. Lược đồ SGK, biểu đồ, tranh ảnh.

- BĐ SGK phóng to, sơ đồ, hình ảnh, vi deo liên quan. 

- Bài 30 - Biểu đồ, sơ đồ chuẩn bị theo số liệu đã xử lí. hướng dẫn học sinh về nhà làm và nộp sản phẩm lại.
	Trên lớp 

	28


	Bài 28: Địa lí ngành trồng trọt
	
	Tuần 14

(06- 2/12/2021)
	
	-Trên lớp. 



	29
	Bài 29: Địa lí ngành chăn nuôi

Bài 30: Thực hành 

Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia (Bài 30. GV hướng dẫn HS về nhà làm  và giờ sau nộp sản phẩm)
	
	Tuần 15

(13-19/12/2021)
	
	

	30


	ÔN TẬP CUỐI KÌ I
	3
	Tuần 15

(13-19/12/2021)
	- Theo ma trận của Sở. Sử dụng máy chiếu hiển thị bộ đề tham khảo cho HS thực hành 
	

	31
	ÔN TẬP CUỐI KÌ I
	
	Tuần 16

(20 –26/12/2021)
	
	

	32
	ÔN TẬP CUỐI KÌ I
	
	Tuần 16

(20 –26/12/2021)
	
	

	33


	 Tìm hiểu đặc điểm địa hình, khí hậu, đất, sinh vật, sông ngòi nơi mình đang sống; Tìm hiểu thực trạng môi trường và các thiên tai xảy ra tại địa phương): giáo viên chia lớp thành các nhóm theo địa phương và phân công nhiệm vụ tìm hiểu.


	3


	Tuần17

(27/12/2021-02/01/2022)

( Có nghỉ tết dương lịch)
	Khảo sát thực tế địa hình, khí hậu, đất, sinh vật  tại nơi sinh sống, thu thập kiến thức viết báo cáo.
	- Trên lớp và tìm hiểu thực tế



	34


	Thực hiện các nội dung mà GV đã yêu cầu chuẩn bị. Các nhóm báo cáo kết quả tìm hiểu của nhóm trước lớp.
	
	Tuần 17

(27/12/2021-02/01/2022)

( Có nghỉ tết dương lịch)


	
	

	35
	Các nhóm còn lại báo cáo kết quả tìm hiểu của nhóm trước lớp.
	
	Tuần 18

(03-09/01/2022)
	
	

	36
	Kiểm tra cuối kì I
	      1
	Tuần 18

(03-09/01/2022)
	
	

	
	              HỌC KÌ II

	37


	CÔNG NGHIỆP

Bài 31. Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp
	5


	Tuần 19

(17-23/01/2022)
	- Bài 31. Bản đồ Địa lí công nghiệp thế giới, tranh ảnh, vi deo về hoạt động công nghiệp thế giới.

- Bài 32. Bản đồ Địa lí khoáng sản thế giới. Tranh ảnh, sơ đồ hóa hoạt động CNTG và VN.

Bài 32. Bản đồ Địa lí khoáng sản thế giới. Tranh ảnh, sơ đồ hóa hoạt động CNTG và VN.

-Bài 33. Sơ đồ các hình thức TCLTCN phóng to. Tranh ảnh, băng đĩa về các hình thức này trên thế giới, ở VN.

- Bài 34. Bút chì, thước kẻ, máy
	- Trên lớp



	38
	Bài 32.  Địa lí các ngànhcông nghiệp 

Hết mục.III. Công nghiệp cơ khí


	
	Tuần 20

(24- 27/01/2022)
	
	

	
	
	
	Tuần …

(28/01–06/02/2022)

Nghỉ tết âm lịch
	
	

	39
	CÔNG NGHIỆP (TT)

Bài 32.  Địa lí các ngành công nghiệp (tiếp theo)

IV. Công nghiệp điện tử - Tin học.

- VI. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

VII. Công nghiêp thực phẩm.
	
	Tuần 21

(07/02 –13/02/2022)


	
	

	40
	Bài 33. Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp.
	
	Tuần 22

(14-20/02/2022)


	
	


	41
	Bài 34.Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới
	
	Tuần 23

(21-27/02/2022)
	
	

	42
	Ôn tập KT giữa kỳ II
	1
	Tuần 24

(28/02-06/3/2022)
	Nên sử dụng máy chiếu hiển thị bộ đề tham khảo cho HS thực hành, hoặc gửi qua đại chỉ trực tuyến của nhóm lớp
	- Trên lớp 



	43
	KIỂM TRA  GIỮA KỲ II
	1
	Tuần 25

(07-13/3/2022) 
	Đề chung cho toàn khối theo ma trận
	Trên lớp 

	44
	Bài 35.  Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng phân bố các ngành dịch vụ
	1
	Tuần 26

(14–20/3/2022)
	- Sơ đồ SGK phóng to.
	- Trên lớp 

	45
	Bài 36.  Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải
	1
	Tuần 27

(21 –27/3/2022)
	- BĐ Kinh tế chung VN, sơ đồ hóa trong SGK.
	- Trên lớp 

	46

 
	Bài 37.  Địa lý các ngành giao thông vận tải 
	1


	    Tuần 28

(28/3–03/4/2022)
	- BĐ GTVT thế giới, hình ảnh các phương tiện vận tải thế giới.
	- Trên lớp 



	47
	Bài 40.  Địa lý ngành thương mại
	1
	Tuần 29

(04-10/4/2022)
	- Các biểu đồ, bảng biểu trong SGK phóng to.
	

	48
	Bài 41.  Chủ đề môi trương và sự phát triển bền vững
	       2
	Tuần 30

(11 –17/4/2022)
	- Các biểu đồ, bảng biểu trong SGK phóng to.
	- Trên lớp 



	49
	Bài 41.  Chủ đề môi trương và sự phát triển bền vững
	
	Tuần 31

(18-24/4/2022)
	- BĐTNTG, sơ đồ môi trường sống và con người.

- Sưu tầm các hình ảnh về con người khai thác TNTN.
	- Trên lớp 



	50


	Ôn tập ktra HKII


	3


	Tuần 32

(25/4 -01/5/2022)

( Có nghỉ lế 30/4 và 01/5) 
	- Theo ma trận của Sở, sơ đồ tư duy,... 

Sử dụng máy chiếu hiển thị bộ đề tham khảo cho HS thực hành
	- Trên lớp

	51
	Ôn tập kiểm tra HKII(tt)


	
	      Tuần 33

(02 –08/05/2022)
	
	

	52
	Ôn tập kiểm tra HKII(tt)


	
	Tuần 34

(09-15/5/2022)
	
	

	53
	Kiểm tra HKII
	1
	Tuần 35

16-21/5/2022)
	Theo đề chung của Sở.
	

	
	Từ 23-25/5/2022

                                                                               Bế Giảng- Tổng kết năm học
	


                                                                             B.Khối 12

	STT

Tiết
	Bài học/ chủ đề

(1)
	Số tiết

(2)
	Thời điểm

(3)
	Thiết bị dạy học

(4)
	Địa điểm dạy học

(5)

	               1
	Bài 2:  Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ 
	    1
	Tuần 1

(6-12/9/2021)
	Bản đồ các nước Đông Nam Á (hoặc Châu Á), bản đồ về đường cơ sở trên biển nước ta với các nước trong biển Đông.
	Phòng học



	2
	Chủ đề: Đất nước nhiều đồi núi (Bài 6+ bài 7+ bài 13): Đặc điểm chung của địa hình, các khu vực địa hình (khu vực đồi núi)
	      3
	Tuần 2

(13-19/9/2021)
    Tuần 3

(20–26/9/2021)

       Tuần 4

(27/9 –03/10/2021)
	 Bản đồ địa hình VN, H6 SGK trang 31 ; Tranh ảnh về cảnh quan các vùng địa hình đồi núi , đồng bằng nước ta.


	Phòng học



	 3
	Chủ đề: Đất nước nhiều đồi núi (Bài 6+ bài 7+ bài 13): Khu vực đồng bằng, các thế mạnh và hạn chế.
	
	
	Bản đồ địa hình VN, H6 SGK trang 31 ; Tranh ảnh về cảnh quan các vùng địa hình đồi núi , đồng bằng nước ta.
	Phòng học



	4
	Chủ đề: Đất nước nhiều đồi núi (Bài 6+ bài 7+ bài 13): Thực hành: Đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi.


	
	
	Bản đồ địa lý tự nhiên VN, Atlat địa lý VN


	Phòng học



	5
	                     Chủ đề

Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (Bài 8+ bài 9+ bài 10): Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển
	      3
	Tuần 5

(04-10/10/2021)

Tuần 6

(11-17/10/2021)

      Tuần 7

(18-24/10/2021)
	 Bản đồ Tự nhiên VN;

  Hình ảnh về tài nguyên khoáng sản, hải sản, hệ sinh thái, thiên tại, ô nhiễm môi trường biển
	Phòng học



	6


	Chủ đề

Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (Bài 8+ bài 9+ bài 10): Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa
	
	
	 Átlát địa lý VN; Bản đồ khí hậu VN; Lược dồ gió mùa mùa đông, mùa hạ H9.1, 9.2


	Phòng học



	7
	                          Chủ đề

Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (Bài 8+ bài 9+ bài 10): Các thành phần tự nhiên khác
	
	
	Một số tranh ảnh về địa hình (xói mòn), hệ sinh thái rừng (rừng Cúc Phương, đất feralit).


	Phòng học



	   8
	Ôn tập giữa kì I- rèn luyện kĩ năng sử dụng Atlat
	    1
	Tuần 8

(25-31/10/2021)
	SGK ĐL 12, bản đồ; bài tập trắc nghiệm theo bài.
	Phòng học



	9
	Kiểm tra giữa kì I
	1
	Tuần 9

(01–07/11/2021)
	Kiểm tra theo đề chung
	Phòng học

	  10
	Chủ đề

Thiên nhiên phân hóa đa dạng (Bài 11+ bài 12): Thiên nhiên phân hoá theo Bắc- Nam, thiên nhiên phân hoá theo Đông- Tây.
	     2
	Tuần 10

(08 –14/11/2021)

Tuần 11

(15-21/11/2021)
	Bản đồ  địa lý tự nhiên VN; Một số tranh ảnh về cảnh quan tự nhiên theo vùng , độ cao khác nhau


	Phòng học

	11
	                      Chủ đề

Thiên nhiên phân hóa đa dạng (Bài 11+ bài 12): Thiên nhiên phân hoá theo độ cao, các miền địa lí tự nhiên.
	
	
	Bản đồ  địa lý tự nhiên VN; Một số tranh ảnh về cảnh quan tự nhiên theo vùng , độ cao khác nhau


	Phòng học

	   12
	Chủ đề: Tài nguyên và môi trường ( Bài 14+ bài 15): Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
	     2
	Tuần 12

(22-28/11/2021)

Tuần 13

(29/11-05/12/2021)
	Các  bảng số liệu: 14.1, 14.2; Các hình ảnh về các hoạt động chặt phá rừng, đất đai bị suy thoái, xói mòn đất, các loài động thực vật, các hệ sinh thái…); Atlat Địa lí VN trang 11,12, phiếu học tập.


	Phòng học

	  13
	                  Chủ đề

Tài nguyên và môi trường ( Bài 14+ bài 15): Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai
	
	
	Tranh ảnh về tình trạng suy thoái môi trường
	Phòng học

	14
	Ôn tập cuối kì I: Ôn tập lại kiến thức, bài tập trắc nghiệm từ bài 2 đến bài 8
	   4
	Tuần 14

(06-12/12/2021)


	SGK ĐL 12, bản đồ; bài tập trắc nghiệm theo bài.
	Phòng học

	15
	Ôn tập cuối kì I: Ôn tập lại kiến thức, bài tập trắc nghiệm từ bài 9 đến bài 11
	
	Tuần 15

(13-19/12/2021)


	SGK ĐL 12, bản đồ; bài tập trắc nghiệm theo bài.
	Phòng học

	16
	Ôn tập cuối kì I: Ôn tập lại kiến thức, bài tập trắc nghiệm từ bài 12 đến bài 15
	
	Tuần 16

(20 –26/12/2021)


	SGK ĐL 12, bản đồ; bài tập trắc nghiệm theo bài.
	Phòng học

	17
	Ôn tập cuối kì I:  Ôn tập kỹ năng sử dụng atlat, nhận dạng biểu đồ và nhận xét bảng số liệu.


	
	Tuần 17

(27/12/2021-02/01/2022)
	SGK ĐL 12, bản đồ; bài tập trắc nghiệm theo bài.
	Phòng học

	18
	Kiểm tra cuối kì I
	1
	Tuần 18

(03-09/01/2022)
	Kiểm tra theo ma trận và đề chung của Sở
	Phòng học

	                                                                              Tổng số tiết kì 1: 18

	                                                                                        Học kì 2

	19
	Chủ đề: Dân cư (Bài 16 + bài 17 +

bài 18+ bài 19): Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta
	  4
	      Tuần 19
(17-23/01/2022)

Tuần 20

(24- 27/01/2022)
	    Bảng , biểu , số liệu về dân số
	Phòng học

	 20
	Chủ đề: Dân cư (Bài 16 + bài 17 +

bài 18+ bài 19): Lao động và việc làm
	
	
	    Bảng 17.1, 17.2, 17.3, 17.4.
	Phòng học

	21
	Chủ đề: Dân cư (Bài 16 + bài 17 +

bài 18+ bài 19): Đô thị hoá
	
	
	Bản đồ dân cư VN

Bảng số liệu: 18.1, 18.2.


	Phòng học

	22
	Chủ đề: Dân cư (Bài 16 + bài 17 +

bài 18+ bài 19): Bài thực hành 19
	
	
	- Bảng số liệu về thu nhập bình quân đầu người của các vùng nước ta trong SGK.

- Các dụng cụ để đo, vẽ (compa, thước, bút chì…)


	

	23
	Chủ đề: Việt nam trong quá trình đổi mới và hội nhập (Bài 1 + bài 20): Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập.
	    2
	Tuần 21

(07/02-13/02/2022)
	 Hình ảnh, tư liệu về thành tựu của công cuộc Đổi mới, tư liệu về VN trong mối quan hệ với các nước;

 H1.1, H1.2, bảng 1 SGK Trang 8,9,10.
	Phòng học

	24
	Chủ đề: Việt nam trong quá trình đổi mới và hội nhập (Bài 1 + bài 20): Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
	
	
	 Các biểu đồ cơ cấu ngành kinh tế , cơ cấu thành phàn kinh tế nước ta ; Bản đồ kinh tế VN; Át lat địa lý VN.
	Phòng học

	25
	                     Chủ đề

Vấn đề phát triển nông - lâm -  thủy sản (Bài 22 + bài 23 + bài 24): Vấn đề phát triển nông nghiệp.
	3
	Tuần 22

(14-20/02/2022)

Tuần 23

(21-27/02/2022)
	 - Bản đồ nông nghiệp VN

  - Biểu đồ , bảng số liệu

  - Lược đồ trống VN


	Phòng học

	26
	Chủ đề

Vấn đề phát triển nông - lâm -  thủy sản (Bài 22 + bài 23 + bài 24): Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt.
	
	
	- Bảng số liệu

-  Các biểu đồ vẽ sẵn


	Phòng học

	27
	                   Chủ đề

Vấn đề phát triển nông - lâm -  thủy sản (Bài 22 + bài 23 + bài 24): Vấn đề phát triển ngành thuỷ sản và lâm nghiệp.
	
	
	 - Bản đồ nông nghiệp

 - Một số hình ảnh về khai thác và nuôi trồng thuỷ sản, lâm nghiệp.


	Phòng học

	28
	Chủ đề

 Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp (Bài 26 + bài 27 + bài 28): Cơ cấu ngành công nghiệp
	3
	Tuần 23

(21-27/02/2022)

       Tuần 24

(28/02-06/3/2022)

	 - Bản đồ công nghiệp VN

 - Bảng biểu số liệu

 - Một số tranh ảnh về SX công nghiệp .


	Phòng học

	29
	Chủ đề

 Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp (Bài 26 + bài 27 + bài 28): Vấn đề phát triển một số ngành CN trọng điểm.
	
	
	   - Hình 27.1, 27.2, 27.3

   - Atlat địa lí VN


	Phòng học

	30
	Chủ đề

 Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp (Bài 26 + bài 27 + bài 28): Vấn đề tổ chức lãnh thổ CN
	
	
	- Bản đồ công nghiệp VN

 - Átlat Địa lí VN


	Phòng học

	
	
	
	
	
	

	31
	Chủ đề 

Sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ (Bài 30 + bài 31): Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc.
	2
	Tuần 25

(07-13/3/2022)


	- Hình 30

- Át lat địa lí


	Phòng học

	32
	Chủ đề 

Sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ (Bài 30 + bài 31): Vấn đề phát triển thương mại, du lịch.
	
	
	 - Átlat Địa lí, H31.1, 31.2, 31.3,31.4, 31.5, 31.6

  - Tranh ảnh về hoạt động thương mại, du lịch  VN.
	Phòng học

	33
	Ôn tập giữa kì II- rèn luyện kĩ năng sử dụng Atlat
	1
	Tuần 26

(14–20/3/2022)
	SGK ĐL 12, bản đồ; bài tập trắc nghiệm theo bài.
	Phòng học

	34
	Kiểm tra giữa kì II
	1
	Tuần 26

(14–20/3/2022)
	Kiểm tra đề chung
	Phòng học

	35
	Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung Du miền núi Bắc Bộ
	1
	    Tuần 27

(21 –27/3/2022)


	- Bản đồ tự  nhiên VN treo tường.

  - Lược đồ kinh tế vùng

  - Atlat địa lý Việt Nam.


	Phòng học

	36
	Bài 33: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng
	1
	    Tuần 27

(21 –27/3/2022)


	- Atlát địa lí Việt Nam

- H33.1, 33.2, 33.3

- Lược đồ vùng ĐBSH


	Phòng học

	37
	Bài 35. Vấn đề phát triển KT-XH ở Bắc Trung Bộ.
	1
	    Tuần 28

(28/3–03/4/2022)
	 - Bản đồ TNVN

 - Bản , lược đồ vùng BTB

  - Átlat Địa lí
	Phòng học

	38
	Bài 36. Vấn đề phát triển KT-XH ở Duyên hải Nam Trung Bộ.
	1
	     Tuần 28

(28/3–03/4/2022)
	  - Bản đồ treo tường Địa lí tự nhiên Việt Nam.

   - Atlat Địa lí Việt Nam.

   - H36 SGK  


	Phòng học

	39
	Bài 37. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên
	1
	Tuần 29

(04-10/4/2022)
	    - Bản đồ , lược đồ về Tây Nguyên

    - Átlat Địa lí


	Phòng học

	40
	Bài 38. Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ.


	1
	Tuần 29

(04-10/4/2022)
	Các bảng, biểu số liệu
	Phòng học

	41
	Bài 39. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ
	  1
	Tuần 30

(11 –17/4/2022)
	 - Bản đồ tự nhiên VN; Lược đồ vùng ĐNB; Átlat Địa lí.
-  Bảng 39, Hình 39


	Phòng học

	42
	Bài 41. Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long
	1


	Tuần 30

(11 –17/4/2022)

	Bản đồ tự nhiên VN, Átlat Địa lí, Hình 41.1, 41.2, 41.3


	Phòng học

	43
	Bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông
	1
	Tuần 31

(18-24/4/2022)
	- Bản đồ tự  nhiên VN

- Lược đồ vùng biển


	Phòng học

	44
	Ôn tập cuối kì II: Ôn lại kiến thức, giải bài tập trắc nghiệm từ bài 16 đến bài 18
	   8
	Tuần 31

(18-24/4/2022)
	SGK ĐL 12, bản đồ; bài tập trắc nghiệm theo bài.
	Phòng học

	45
	Ôn tập cuối kì II: Ôn lại kiến thức, giải bài tập trắc nghiệm từ bài 19 đến bài 22
	
	Tuần 32

(25/4 -01/5/2022)


	SGK ĐL 12, bản đồ; bài tập trắc nghiệm theo bài.
	Phòng học

	46
	Ôn tập cuối kì II: Ôn lại kiến thức, giải bài tập trắc nghiệm từ bài 23 đến bài 26
	
	Tuần 32

(25/4 -01/5/2022)


	SGK ĐL 12, bản đồ; bài tập trắc nghiệm theo bài.
	Phòng học

	47
	Ôn tập cuối kì II: Ôn lại kiến thức, giải bài tập trắc nghiệm từ bài 27 đến bài 31
	
	        Tuần 33

(02 –08/05/2022)
	SGK ĐL 12, bản đồ; bài tập trắc nghiệm theo bài.
	Phòng học

	48
	Ôn tập cuối kì II: Ôn lại kiến thức, giải bài tập trắc nghiệm từ bài 32 đến bài 35
	
	        Tuần 33

(02 –08/05/2022)
	SGK ĐL 12, bản đồ; bài tập trắc nghiệm theo bài.
	Phòng học

	49
	Ôn tập cuối kì II: Ôn lại kiến thức, giải bài tập trắc nghiệm từ bài 36 đến bài 38
	
	Tuần 34

(09-15/5/2022)


	SGK ĐL 12, bản đồ; bài tập trắc nghiệm theo bài.
	Phòng học

	50
	Ôn tập cuối kì II: Ôn lại kiến thức, giải bài tập trắc nghiệm từ bài 39 đến bài 42
	
	Tuần 34

(09-15/5/2022)


	SGK ĐL 12, bản đồ; bài tập trắc nghiệm theo bài.
	Phòng học

	51


	Ôn tập cuối kì II: Ôn lại kỹ năng sử dựng atlat, nhận dạng biểu đồ và nhận xét bảng số liệu
	
	Tuần 35

(16-22/5/2022)
	SGK ĐL 12, bản đồ; bảng số liệu, bài tập trắc nghiệm theo bài.
	Phòng học

	52
	Kiểm tra cuối kì II
	1
	Tuần 35

(16-22/5/2022)
	Theo ma trận và đề của sở
	Phòng học

	Tổng số tiết kì 2: 34


2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)

	STT/ Tiết
	Chuyên đề

(1)
	Số tiết

(2)
	Thời điểm

(3)
	Thiết bị dạy học

(4)
	Địa điểm dạy học

(5)

	
	Dân số. (Địa 10)
	    3
	
	
	

	28

 
	Tiết 1: Dân số và sự gia tăng dân số
	
	Tuần 14

(06- 2/12/2021)
	 - BĐ Phân bố dân cư và đô thị trên thế giới. Biểu đồ tỉ suất sinh và tỉ suất tử thô.

 - BĐ Phân bố dân cư và đô thị lớn trên thế giới. Phóng to hình SGK.

- BĐ Phân bố dân cư và đô thị lớn trên thế giới, bản đồ tự nhiên thế giới, tranh ảnh một số vùng tự nhiên trên thế giới để làm rõ kiến thức bài 24,25.
	- Dạy học tập trung tại lớp .



	29
	Tiết 2:  Cơ cấu dân số
	
	Tuần 15

(13-19/12/2021)
	
	

	30
	Tiết 3: Sự phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa


	
	Tuần 15

(13-19/12/2021)


	
	


3. Nghiên cứu bài học (đối với cấp trung học phổ thông)

	STT/ Tiết
	Bài học
(1)
	Số tiết

(2)
	Thời điểm

(3)
	Thiết bị dạy học

(4)
	Địa điểm dạy học

(5)

	29
	               Địa lí 10

Bài 23: Cơ cấu dân số


	   1


	      Tuần 15

(13-19/12/2021)
	BĐ Phân bố dân cư và đô thị lớn trên thế giới. Phóng to hình SGK.
	- Dạy học tập trung tại lớp .



	19
	               Địa lí 12

Chủ đề: Dân cư (Bài 16 + bài 17 + bài 18+ bài 19): Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta
	    1
	     Tuần 19
(17-23/01/2022)
	    Bảng , biểu , số liệu về dân số
	- Dạy học tập trung tại lớp .




II. Nhiệm vụ khác :  Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lí  khối 12 và bồi dưỡng học sinh thi Olympic Địa lí khối 10

	TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)
	
	Quế Sơn, ngày 6  tháng 10  năm 2021
GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)




                          PHẠM MINH TÙNG                                                                                                                              NGUYỄN THỊ THU
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